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THÔNG TƯ
Quy định hệ thống chỉ tiêu, thông tin thống kê ban đầu 
và chế độ báo cáo thống kê ngành Y tế 

[bookmark: _Hlk236746939][bookmark: _Hlk28158786]Căn cứ Luật Thống kê số 89/2015/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 01/2021/QH15 và Luật số 138/2025/QH15;
Căn cứ Nghị định số 94/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê;
Căn cứ Nghị định số 94/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
Căn cứ Nghị định số 62/2024/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều, phụ lục của Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê và Nghị định số 94/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
Căn cứ Nghị định số 13/2026/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều và phụ lục của Nghị định số 62/2024/NĐ-CP ngày 07 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều, phụ lục của Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê và Nghị định số 94/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
Căn cứ Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,
[bookmark: _Hlk28159164]Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê và một số nội dung về hoạt động thống kê ngành Y tế.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
[bookmark: _Hlk201654611]Thông tư này quy định về hệ thống chỉ tiêu thống kê cơ bản, thông tin thống kê ban đầu và chế độ báo cáo thống kê ngành y tế.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với các đối tượng sau:
1. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh).
2. Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế.
3. Sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
4. Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã).
5. Trạm y tế, cơ sở y tế, các cơ quan, tổ chức khác có liên quan đến hệ thống chỉ tiêu thống kê, chế độ báo cáo thống kê ngành y tế.
[bookmark: dieu_1]Điều 3. Hệ thống chỉ tiêu thống kê cơ bản ngành y tế
Hệ thống chỉ tiêu thống kê cơ bản ngành y tế bao gồm: Danh mục và nội dung chỉ tiêu thống kê cơ bản ngành y tế quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.
[bookmark: _Hlk199769598]Điều 4. Thông tin thống kê ban đầu
1. Thông tin thống kê ban đầu là thông tin được ghi chép, lưu giữ, cập nhật trong hồ sơ hành chính, hồ sơ chuyên môn, sổ sách, biểu mẫu, cơ sở dữ liệu, phần mềm hoặc các hệ thống thông tin khác của cơ quan, tổ chức, đơn vị, được sử dụng làm cơ sở thu thập, tổng hợp và hình thành số liệu thống kê.
2. Thông tin thống kê ban đầu được thu thập, cập nhật phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước, quy định chuyên môn và các chỉ tiêu thống kê quy định tại các Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.
[bookmark: _GoBack]3. Cơ quan, đơn vị được giao quản lý lĩnh vực chuyên môn có trách nhiệm hướng dẫn nội dung, phương thức ghi chép, cập nhật và khai thác thông tin thống kê ban đầu thuộc lĩnh vực được giao quản lý; việc hướng dẫn phải bảo đảm thống nhất, không làm thay đổi nội dung, phạm vi và phương pháp tính của các chỉ tiêu thống kê quy định tại Thông tư này.
4. Thông tin thống kê ban đầu có thể được bổ sung, điều chỉnh, cập nhật theo yêu cầu quản lý và quy định chuyên môn của từng lĩnh vực trên cơ sở hướng dẫn của cơ quan, đơn vị được giao quản lý lĩnh vực chuyên môn.
5. Việc cập nhật, bổ sung, điều chỉnh thông tin thống kê ban đầu được thực hiện trên hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, phần mềm hoặc các hình thức phù hợp khác theo lộ trình chuyển đổi số của ngành Y tế. Cơ quan, đơn vị được giao quản lý lĩnh vực chuyên môn phối hợp với đơn vị đầu mối về công nghệ thông tin và thống kê của Bộ Y tế trong việc chuẩn hóa, kết nối, chia sẻ thông tin thống kê giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và phần mềm chuyên ngành với Hệ thống thông tin thống kê ngành Y tế.
[bookmark: _Hlk199769617]6. Việc bổ sung, điều chỉnh thông tin thống kê ban đầu quy định tại khoản 4 Điều này không làm thay đổi hệ thống chỉ tiêu thống kê, nội dung, phạm vi và phương pháp tính các chỉ tiêu thống kê đã được quy định tại Thông tư này. Trường hợp cần thay đổi hệ thống chỉ tiêu thống kê hoặc nội dung có ảnh hưởng đến việc xác định, tính toán chỉ tiêu thống kê thì thực hiện theo quy định về sửa đổi, bổ sung Thông tư này.
Điều 5. Kỳ báo cáo thống kê
Kỳ báo cáo thống kê được tính theo ngày dương lịch:
1. Kỳ báo cáo tháng: Tính bắt đầu từ 0h00 ngày 01 đầu tháng cho đến hết 24h00 ngày cuối cùng của tháng.
2. Kỳ báo cáo năm: Tính bắt đầu từ 0h00 ngày 01 tháng 01 cho đến hết 24h00 ngày 31 tháng 12 của kỳ báo cáo thống kê đó.
3. Báo cáo thống kê đột xuất: Trường hợp cần báo cáo thống kê đột xuất nhằm thực hiện các yêu cầu về quản lý nhà nước của Bộ Y tế, cơ quan yêu cầu báo cáo phải đề nghị bằng văn bản, trong đó phải nêu rõ thời gian, thời hạn và các tiêu chí báo cáo thống kê.
[bookmark: _Hlk199769644]Điều 6. Chế độ báo cáo thống kê ngành y tế  
1. Tại cấp xã và các đơn vị trên địa bàn cấp tỉnh
a) Nội dung báo cáo: Nội dung thuộc phạm vi quản lý tại các biểu mẫu báo cáo quy định Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này.
b) Đơn vị báo cáo: Đơn vị cấp xã được Ủy ban nhân dân cấp xã phân công; các đơn vị thuộc cấp tỉnh, trung ương và các cơ sở y tế tư nhân đặt trụ sở trên địa bàn tỉnh.
c) Đơn vị nhận báo cáo: Đơn vị đầu mối theo phân công của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
d) Thời hạn báo cáo: Quy định cụ thể tại Danh mục báo cáo tuyến tỉnh.
2. Tại cấp tỉnh  
a) Nội dung báo cáo: Báo cáo tổng hợp theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này.
b) Đơn vị báo cáo: Đơn vị đầu mối theo phân công của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổng hợp.
c) Đơn vị nhận báo cáo: Các Vụ, Cục chức năng của Bộ Y tế.
d) Thời hạn báo cáo: 20 ngày kể từ thời điểm kết thúc kỳ báo cáo theo quy định tại Điều 5 Thông tư này.
3. Tại Trung ương
a) Nội dung báo cáo: Theo mẫu quy định quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này.
b) Đơn vị báo cáo: Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế.
c) Đơn vị nhận báo cáo: Vụ Kế hoạch - Tài chính.
d) Thời hạn báo cáo: 10 ngày kể từ thời điểm kết thúc kỳ báo cáo theo quy định tại Điều 5 Thông tư này.
4. Hình thức báo cáo:
Báo cáo được thực hiện bằng hình thức điện tử thông qua Hệ thống thông tin thống kê ngành y tế hoặc các hệ thống thông tin đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu theo quy định của Bộ Y tế hoặc các văn bản điện tử. Trường hợp chưa đáp ứng điều kiện thực hiện trên môi trường số thì thực hiện theo văn bản giấy do đơn vị nhận cáo cáo hướng dẫn.
Điều 7. Thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành y tế trên môi trường số
a) Chế độ báo cáo thống kê ngành y tế quy định tại Thông tư này được thực hiện trên môi trường số thông qua các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, phần mềm quản lý và các nền tảng số của ngành y tế theo quy định của pháp luật. 
b) Việc thu thập, cập nhật, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng dữ liệu để tổng hợp các chỉ tiêu thống kê quy định tại các Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này được thực hiện theo nguyên tắc số hóa, chuẩn hóa, liên thông, kết nối và sử dụng chung dữ liệu, bảo đảm dữ liệu được cập nhật từ nguồn phát sinh, hạn chế việc nhập liệu và báo cáo trùng lặp. 
c) Cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác dữ liệu vào các hệ thống thông tin theo quy định để phục vụ tổng hợp, báo cáo và khai thác các chỉ tiêu thống kê ngành y tế.
d) Việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê trên môi trường số được triển khai theo lộ trình phù hợp với mức độ hoàn thiện của hạ tầng kỹ thuật, hệ thống thông tin và khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu của các cơ quan, tổ chức, đơn vị.
Điều 8. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị
1. Đơn vị báo cáo
a) Chấp hành báo cáo đầy đủ, chính xác, đúng nội dung thông tin và thời hạn quy định tại Thông tư này và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Y tế về số liệu báo cáo thống kê theo quy định tại Thông tư này.
b) Kiểm tra, cung cấp lại báo cáo và các thông tin liên quan đến báo cáo khi có yêu cầu của đơn vị nhận báo cáo.
2. Đơn vị nhận báo cáo
a) Thực hiện tổng hợp thông tin thống kê theo các biểu mẫu đã quy định trong chế độ báo cáo thống kê.
b) Yêu cầu đơn vị báo cáo kiểm tra, cung cấp lại báo cáo và thông tin liên quan đến báo cáo thống kê khi cần kiểm tra tính chính xác của số liệu báo cáo.
c) Bảo đảm công bố, sử dụng và bảo mật thông tin thống kê theo quy định của pháp luật.
3. Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm giao cho đơn vị đầu mối tuyến tỉnh, tuyến xã thực hiện việc thu thập, tổng hợp thông tin thống kê thuộc địa bàn quản lý và báo cáo theo quy định Điều 6 Thông tư này. 
4. Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Y tế
a) Là đầu mối trong việc tiếp nhận, tổng hợp, phân tích số liệu thống kê ngành y tế.
b) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thống kê, việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê và các nội dung khác liên quan đến lĩnh vực thống kê.
5. Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị có liên quan triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thống kê của ngành, gồm các hoạt động:
a) Hoàn thiện và triển khai Phần mềm báo cáo thống kê điện tử ngành y tế;
b) Tích hợp, khai thác số liệu thống kê từ các phần mềm ứng dụng chuyên ngành, các cơ sở dữ liệu hành chính khác thuộc trách nhiệm được giao để phục vụ cho hoạt động thống kê của Bộ Y tế và các hoạt động thống kê nhà nước theo quy định của pháp luật.
[bookmark: dieu_4][bookmark: _Hlk199772853][bookmark: _Hlk199772868][bookmark: dieu_8][bookmark: _Hlk28161754]Điều 9. Điều khoản thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2027.
[bookmark: _Hlk201654721]2. Các thông tư:  Thông tư 20/2019/TT-BYT ngày 31 tháng 7 năm 2019 của quy định về Hệ thống chỉ tiêu thống kê cơ bản ngành y tế; Thông tư số 37/2019/TT-BYT ngày 30/12/2019 quy định về chế độ báo cáo thống kê ngành Y tế, Thông tư 23/2025/TT-BYT ngày 28 tháng 6 năm 2025 quy định về chế độ báo cáo thống kê ngành y tế của Bộ trưởng Bộ Y tế hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.
Điều 10. Trách nhiệm thi hành
Chánh Văn phòng Bộ Y tế, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng các Cục, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Y tế (Vụ Kế hoạch - Tài chính) để xem xét, giải quyết.
	 Nơi 
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật;
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Lưu: VT, KHTC, PC.
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